
DANH SÁCH THAM GIA  LỚP TẬP HuẤN LUẬT QUY CHẾ DÂN CHỦ
 VÀ CÁC VĂN BẢN THỰC HIỆN LUẬT QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 1930/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2024 của UBND huyện Phong Thổ)

TT Họ và tên
Năm sinh

Dân tộc Chức vụ Đơn vị công tác
Nam Nữ

1 Vũ Thị Quyên 1979 Kinh Phó Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX

2 Lý A Chú 1980 Mông Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp

3 Ngô Thị Ren 1983 Kinh Viên chức Ban Quản lý Rừng phòng hộ

4 Đồng Diệu Hồng 1995 Thái Viên chức Trung tâm phát triển quỹ đất

5 Trần Anh Quân 1981 Kinh Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa TT&TT

6 Chang Hờ Mờ 1984 Hà Nhì Công chức Văn Phòng
- Thống kê UBND xã Sì Lở Lầu

7 Lý Hương Tuyết 1995 Dao Công chức Văn Phòng
- Thống kê UBND xã Vàng Ma Chải

8 Lò Thị Hoa 1981 Thái Công chức Văn Phòng
- Thống kê UBND xã Pa Vây Sử

9 Lù Thị Kiệm 1994 Thái Công chức Tư pháp -
Hộ tịch UBND xã Mồ Sì San

10  Chìu Hồng Phương 1985 Thái Công chức Tư pháp -
Hộ tịch UBND xã Tung Qua Lìn

11 Sùng A Của 1986 Mông Công chức Tư pháp -
Hộ tịch UBND xã Dào San

12 Teo Thị Hồng Vinh 1985 Thái Công chức Văn Phòng
- Thống kê UBND xã Bản Lang

13 Nông Thị Thương 1988 Thái Công chức Văn Phòng
- Thống kê  UBND xã Mù Sang

14 Vàng Thị Minh 1980 Thái Công chức Văn Phòng
- Thống kê UBND xã Khổng Lào 

15 Hoàng Thanh Bình 1973 Giáy Công chức Văn Phòng
- Thống kê UBND xã Hoang Thèn

16 Hà Ánh Ngọc 1986 Kinh Công chức Văn Phòng
- Thống kê UBND xã Mường so

17 Lừu Thị Tỉnh 1988 Thái Công chức Văn Phòng
- Thống kê UBND xã Nậm Xe

18 Mai Văn Chính 1980 Kinh Công chức Tư pháp -
Hộ tịch UBND xã Sin Suối Hồ
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19 Hảng A Cáng 1988 Mông Công chức Văn Phòng
- Thống kê UBND xã Lản Nhì Thàng

20 Phạm Thị Thảo 1992 Kinh Công chức Văn Phòng
- Thống kê UBND Thị trấn Phong Thổ

21 Trần Thị Thoa 1986 Kinh Công chức Văn Phòng
- Thống kê UBND xã Ma Li Pho

22 Lò Thị Tiện 1994 Thái Công chức Văn Phòng
- Thống kê UBND xã Huổi Luông 

23 Mai Thi ̣Nhân 1984 Kinh Hiệu trưởng Trường MN Hoa Ban

24 Vương Thúy Hằng 1983 Thái Hiệu trưởng Trường MN Khổng Lào

25 Nguyễn Trang Biên 1985 Kinh Phó hiệu trưởng Trường MN Dào San

26 Trương Thị Vân Anh 1982 Kinh Phó hiệu trưởng Trường MN Mường So

27 Trần Thị Hương 1983 Kinh Hiệu trưởng Trường MN Nậm Xe

28 Lê Thị Thủy 1982 Kinh Hiệu trưởng Trường MN Sì Lở Lầu

29 Phạm Thị Thao 1979 Kinh Hiệu trưởng Trường MN Sin Suối Hồ

30 Phạm Thị Thuý Hà 1977 Kinh Hiệu trưởng Trường MN Tung Qua Lìn

31 Đoàn Thanh Tâm 1985 Kinh Hiệu trưởng Trường MN Huổi Luông

32 Lý Thị Kim Thương 1981 Thái Hiệu trưởng Trường MN Ma Li Pho

33 Đồng Thị Thuận 1982 Thái Hiệu trưởng Trường MN Mù Sang

34 Nguyễn Thị Thắng 1980 Kinh Hiệu trưởng Trường MN Vàng Ma Chải

35 Đỗ Thị Nguyên 1972 Kinh Hiệu trưởng Trường MN Lản Nhì Thàng

36 Đinh Thị Thu Hương 1985 Kinh Hiệu trưởng Trường MN Pa Vây Sử

37 Hoàng Thị Dung 1981 Kinh Hiệu trưởng Trường MN Hoang Thèn

38 Vi Thị Bình 1990 Kinh Phó hiệu trưởng Trường Mầm non Mồ Sì San

39 Nguyễn Thị Loan 1983 Kinh Hiệu trưởng Trường Mầm non Bản Lang

TT Họ và tên
Năm sinh

Dân tộc Chức vụ Đơn vị công tác
Nam Nữ
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40 Đồng Bích Hòa 1977 Thái Phó hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Dào San

41 Đèo Văn Năm 1989 Thái Giáo viên Trường PTDTBT TH Vàng Ma Chải

42 Nguyễn Thị Hạnh 1980 Mường Phó hiệu trưởng Trường PTDTBT TH Đoàn Kết

43 Phạm Thị Hương 1972 Kinh Phó hiệu trưởng Trường PTDTBT TH  Hoang Thèn

44 Đặng Xuân Đạt 1969 Kinh Phó hiệu trưởng PTDTBT TH Huổi Luông

45 Phạm Duy Thinh 1990 Kinh Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Khổng Lào

46 Đặng Công Sáu 1966 Kinh Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Lản Nhì
Thàng

47 Mai Anh Thăng 1976 Kinh Hiệu trưởng Trường PTDTBTTH Mù Sang

48 Dương Kiều Hưng 1986 Kinh Giáo viên Trường TH Mường So

49 Lò Thị Minh Trang 1990 Thái Viên chức Trường PTDTBT TH Nậm Xe

50 Trần Văn Hà 1981 Kinh Phó hiệu trưởng Trường PTDTBTTH Sin Suối Hồ

51 Tao Thị Hằng 1977 Thái Phó hiệu trưởng Trường TH Thị trấn Phong Thổ

52 Hà Ngọc Lâm 1986 Mường Giáo viên Trường PTDTBTTH Sì Lở Lầu

53 Nguyễn Bá Việt 1974 Kinh Phó hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Ma Li Pho

54 Triệu Thị Hòa 1986 Tày Phó hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Dào San

55 Nguyễn Thị Hòa 1985 Kinh Phó Chủ tịch Công
đoàn Trường THCS Thị Trấn

56 Nguyễn Đình Trường 1983 Kinh Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Huổi Luông

57 Kiều Đình Quang 1979 Kinh Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Khổng Lào

58 Nguyễn Văn Hùng 1979 Kinh Hiệu trưởng Trường PTDTBTTHCS Lản Nhì
Thàng

59 Nguyễn Thị Lan
Hương 1980 Kinh Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Mù Sang

TT Họ và tên
Năm sinh

Dân tộc Chức vụ Đơn vị công tác
Nam Nữ
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60 Nguyễn Thành
Trung 1984 Kinh Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Mường So

61 Hà Lương Thanh 1988 Thái Phó hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Nậm Xe

62 Mào Thị Nguyệt Ánh 1981 Thái Phó hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Sin Suối Hồ

63 Bùi Văn Nhất 1980 Mường Chủ tịch Công đoàn Trường PTDTBT THCS Vàng Ma
Chải

64 Đặng Thế Anh 1980 Kinh Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Hoang Thèn

65 Nguyễn Tiến Xuân 1983 Kinh Hiệu trưởng Trường THCS Sì Lở Lầu

66 Vũ Thị Thương 1977 Kinh Phó hiệu trưởng Trường TH&THCS số 1 Bản Lang

67 Nguyễn Hùng Cường 1990 Kinh Giáo viên Trường PTDTBT TH&THCS Pa Vây
Sử

68 Lò Thúy Khương 1978 Thái Phó hiệu trưởng Trường TH&THCS số 2 Bản Lang

69 Đồng Xuân Lợi 1981 Thái Hiệu trưởng Trường PTDTBT TH&THCS Mồ Sì
San

70 Lương Ngọc Bích 1977 Kinh Phó hiệu trưởng Trường PTDTBT TH&THCS Tung
Qua Lìn

TT Họ và tên
Năm sinh

Dân tộc Chức vụ Đơn vị công tác
Nam Nữ
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